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ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi có 40 câu và 4 trang)
	     KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. 




	
	
	Mã đề: NCT


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.

    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

Câu 1: Một dòng điện xoay chiều có phương trình dòng điện là: 
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. Hãy xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trong mạch?


A. 1A.
B. 2A.
C. 
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D. 
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Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = A cos(ωt + φ) với A > 0, ω > 0. Đại lượng (ωt + φ) được gọi là


A. pha của dao động.
B. chu kì của dao động.


C. li độ của dao động.
D. tần số của dao động.

Câu 3: Các ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, vàng có năng lượng mỗi phô tôn là 
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. Sắp xếp đúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là


A. 
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B. 
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Câu 4: Hai hạt nhân đồng vị là hai hạt nhân có


A. cùng số nuclôn và khác số prôtôn.
B. cùng số nơtron và cùng số prôtôn.


C. cùng số prôtôn và khác số nơtron.
D. cùng số nơtron và khác số nuclôn.

Câu 5: Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cần bằng O với tần số góc (, biên độ 
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. Lấy gốc thế năng tại O. Cơ năng tính bằng biểu thức:


A. 
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Câu 6: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

A. ngược pha nhau.
B. lệch pha nhau 
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C. đồng pha nhau.
D. lệch pha nhau 
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Câu 7: Gọi n1 và n2 là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ; 
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 lần lượt là góc tới, góc giới hạn phản xạ toàn phần và góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ có thể xảy ra khi :


A. 
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Câu 8: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
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. Tần số góc dao động riêng của mạch là


A. 
[image: image22.wmf]1

2

LC

w

p

=

.
B. 
[image: image23.wmf]2

LC

p

w

=

.
C. 
[image: image24.wmf]LC

w

=

.
D. 
[image: image25.wmf]1

LC

w

=

.
Câu 9: Khi một con lắc lò xo đang dao động tắt dần do tác dụng của lực ma sát thì cơ năng của con lắc chuyển hóa dần dần thành

A. điện năng.
B. hóa năng.
C. quang năng.
D. nhiệt năng.
Câu 10: Khi nói về tia Rơnghen, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tia Rơnghen là bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng 
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B. Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên mạnh.


C. Tia Rơnghen có bước sóng càng dài sẽ đâm xuyên càng mạnh.


D. Tia Rơnghen có thể dùng để chiếu điện, trị một số ung thư nông.

Câu 11: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông


A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 12: Nếu ánh sáng đi từ môi trường này sang môi trường khác thì sẽ có sự thay đổi của


A. tần số và bước sóng.
B. vận tốc và tần số.

C. bước sóng và vận tốc.
D. tần số.
Câu 13: Một con lắc đơn có độ dài 
[image: image28.wmf]l

 thì dao động điều hòa với chu kì T. Hỏi cũng tại nơi đó nếu tăng gấp đôi chiều dài dây treo và giảm khối lượng của vật đi một nửa thì chu kì sẽ thay đổi như thế nào?


A. Tăng 2 lần.
B. Giảm 
[image: image29.wmf]2

 lần.
C. Không đổi.
D. Tăng lên 
[image: image30.wmf]2

 lần.
Câu 14: Đối với sóng cơ học, sóng ngang có thể truyền

A. trong chất rắn, lỏng, khí.
B. trong chất rắn.


C. trên mặt thoáng chất lỏng và trong chất rắn.
D. trong chất lỏng.

Câu 15: Một nguồn điện có suất điện động 
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đang phát dòng điện không đổi với cường độ I ra mạch ngoài. Trong khoảng thời gian t, công của nguồn điện đã thực hiện có giá trị là


A. 
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Câu 16: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?


A. 
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Câu 17: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là

A. 
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D. Z = R + ZL + ZC .

Câu 18: Đại lượng nào dưới đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?

A. Độ cao của âm.
B. Độ to của âm.


C. Tốc độ truyền âm.
D. Âm sắc của âm.

Câu 19: Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện, so với điện áp hai đầu mạch điện thì cường độ dòng điện qua mạch luôn


A. sớm pha (/2.
B. trễ pha (/2.
C. cùng pha.
D. ngược pha.

Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần cảm gồm 2 cặp cực. Để suất điện động xoay chiều mà máy phát ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là


A. 100 vòng/giây.
B. 12,5 vòng/giây.
C. 25 vòng/giây.
D. 50 vòng/giây.

Câu 21: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng liền kề bằng

A. hai bước sóng.
B. một nửa bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.
D. một bước sóng.

Câu 22: Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng và cam vào một chất huỳnh quang thì có một trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu chàm. Ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng phát quang này là ánh sáng


A. vàng.
B. đỏ.
C. tím.
D. cam.

Câu 23: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Cho dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ 1 A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 4.10-2 N. Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là

A. 0,2 T.
B. 2.10-3 T.
C. 0,8 T.
D. 0,4 T.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.


B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi dưới áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng.


C. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.


D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối.

Câu 25: Hạt nhân [image: image45.png]A0Zr



 có năng lượng liên kết là 783 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là


A. 19,6 MeV/nuclôn.
B. 15,6 MeV/nuclôn.


C. 8,7 MeV/nuclôn.
D. 6,0 MeV/nuclôn.

Câu 26: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.


B. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.


C. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.


D. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.

Câu 27: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sai ?


A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.

C. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 28: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp U1 = 200V, khi đó điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 20V. Bỏ qua hao phí của máy biến thế thì số vòng dây cuộn thứ cấp là


A.  25 vòng.
B. 100 vòng.
C.  50 vòng.
D.  500 vòng.

Câu 29: Công thoát của electron ra khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Giới hạn quang điện của kẽm là


A. 0,35 µm.
B. 0,29 µm.
C. 0,66 µm.
D. 0,89
µm.

Câu 30: Một sóng cơ lan truyền đi với vận tốc 2 m/s và tần số 20 Hz. Bước sóng của sóng này là

A. 10,0 cm.
B. 4,0 cm.
C. 40,0 m.
D. 0,1 cm.

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điệp áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa đoạn mạch là:

A. 20 V.
B. 20
[image: image46.wmf]13

 V.
C. 10
[image: image47.wmf]13

 V.
D. 140 V.
Câu 32: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image48.wmf]1
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 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image50.wmf]a0,2mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 
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trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính 
[image: image53.wmf]2
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, biết hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L?


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 33: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox nằm ngang với động năng cực đại 
[image: image58.wmf]0
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, lực kéo về có độ lớn cực đại 
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. Vào thời điểm lực kéo về có độ lớn bằng một nửa 
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 thì động năng của vật bằng:


A. 
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Câu 34: Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số 100 Hz. Trên cùng phương truyền sóng, hai điểm cách nhau 15 cm dao động cùng pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng trên dây khoảng từ 2,8 m/s đến 3,4 m/s. Vận tốc truyền sóng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 3,0 m/s.
B. 2,9 m/s.
C. 3,3 m/s.
D. 3,1 m/s.
Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image66.wmf]L
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, thời điểm lần đầu tiên dòng điện trong mạch đổi chiều là


A. 
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Câu 36: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức En = [image: image72.wmf]2
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eV (n = 1, 2, 3, …). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra là

A. 9,74.10-8 m.
B. 1,46.10-8 m.  
 C. 1,22.10-8 m.    
D. 4,87.10-8 m.

Câu 37: Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos20πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách AM là


A. 2,5 cm.
B. 2 cm.
C. 5 cm.
D. 1,25 cm.
Câu 38: Tổng hợp hạt nhân heli 
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. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Với 
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hạt/mol. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là


A. 2,6.1024 MeV.
B. 2,4.1024 MeV.
C. 5,2.1024 MeV.
D. 1,3.1024 MeV.
Câu 39: Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ 
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 nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức 
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. Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 6 cm, 8 cm và 
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 . Giá trị 
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 gần giá trị nào nhất:


A. 9 cm.
B. 8,5 cm.
C. 7,8 cm.
D. 8,7 cm.
Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch như hình H1. Khi 
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 hoặc 
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 thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB là tương ứng là 
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 và 
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. Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
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, 
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 theo thời gian t. Biết 
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Hệ số công suất của đoạn mạch AN gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,16.
B. 0,82.
C. 0,45.
D. 0,32.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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